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                                                     I/ LÝ THUYẾT  

Nội dung: bài 49, 51, 52, 54. 

     

 

1. Dân cư: 

- Số dân : 42 triệu người (2017) 

- Mật độ dân số thấp nhất thế giới . 

- Phân bố dân cư không đều : 

+ Đông : Đông và đông nam Ô xtrây lia, bắc Niu Dilen , Pa pua Niu Ghi nê . 

+ Thưa : Trung tâm Ôxtrâylia, các đảo  

- Tỉ lệ dân thành thị cao : khoảng 68%  

- Thành phần : người bản địa 20 % , người nhập cư 80 % , có sự đa dạng về ngôn 

ngữ và văn hóa 

2. Kinh tế Châu Đại Dương: 

- Kinh tế phát triển rất không đều giữa các nước.  

- Ôxtrâylia và NiuDilen là 2 nước có nền kinh tế phát triển . 

+ Hàng xuất khẩu  nổi tiếng: lúa mì, len, thịt bò, thịt cừu, sản phẩm từ sữa… 

+ Các ngành công nghiệp phát triển: khai khoáng, chế tạo máy và phụ tùng điện 

tử, chế biến thực phẩm… 

- Các nước còn lại kinh tế đang phát triển chủ yếu dựa vào du lịch và khai thác tài 

nguyên thiên nhiên để xuất khẩu ( xuất khẩu: khoáng sản, nông sản, hải sản…)  

 

 

  

1) Vị trí, địa hình. 

a) Vị trí địa lí 

- Là một bộ phận của lục địa Á-Âu 

- Diện tích trên 10 triệu km2 

- Nằm từ vĩ độ 360B -710B, chủ yếu trong đới ôn hòa. 

- Ba mặt giáp biển và đại dương: Địa Trung Hải, Bắc Băng Dương, Đại Tây 

Dương, phía đông ngăn cách với châu Á bởi dãy U-Ran. 

b) Địa hình  

Có 3 dạng địa hình chính: 

- Đồng bằng kéo dài từ Tây sang Đông, chiếm 2/3 diện tích châu lục (đồng bằng 

Pháp, đồng bằng Đông Âu). 

BÀI 51: THIÊN NHIÊN CHÂU ÂU 

BÀI 49: DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI  DƯƠNG 



- Núi già nằm ở phía Bắc và trung tâm, với những đỉnh tròn, thấp, sườn thoải. (núi 

U-ran, Xcan-đi-na-vi). 

- Núi trẻ ở phía Nam với những đỉnh cao, nhọn, … (An-pơ, Các-pát, Pi-rê-nê). 

- Bờ biển bị cắt xẻ mạnh, biển ăn sâu vào nội địa tạo nhiều bán đảo, vũng vịnh… 

2) Khí hậu, sông ngòi, thực vật.   

      a/ Khí hậu: 

- Phần lớn diện tích  có khí hậu ôn đới hải dương và ôn đới lục địa 

- Phía Bắc 1 diện tích nhỏ có khí hậu hàn đới. 

- Phía Nam có khí hậu Địa Trung Hải. 

b/ Sông ngòi: 

- Mật độ sông ngòi dày đặc, lượng nước dồi dào. 

- Các sông lớn: Đa-nuýp, Vôn-ga, Rai-nơ… 

      c/ Thảm thực vật: thay đổi theo sự thay đổi của nhiệt độ và lượng mưa: 

- Ven biển Tây Âu: Rừng lá rộng. 

- Sâu trong nội địa: Rừng lá kim (thông, tùng…) 

- Phía Đông Nam: Thảo nguyên. 

- Ven Địa Trung Hải: Rừng lá cứng. 

 

 

 

3) Các môi trường tự nhiên. 

a) Môi trường ôn đới hải dương 

- Vị trí: ven biển Tây Âu như Anh, Ai-len, Pháp… 

- Đặc điểm: + Khí hậu: mùa hạ mát, mùa đông không lạnh lắm, nhiệt độ thường trên 00C, 

mưa quanh năm và lượng mưa tương đối lớn (800 – 1000 mm/năm). 

  + Sông ngòi: nhiều nước quanh năm và không đóng băng. 

  + Thực vật: Rừng sồi, dẻ 

b) Môi trường ôn đới lục địa  

 - Vị trí: khu vực Đông Âu 

 - Đặc điểm:  

  + Khí hậu: mùa đông lạnh và tuyết rơi nhiều, mùa hạ nóng và có mưa. 

  + Sông ngòi: có thời kì đóng băng vào mùa đông. 

  + Thực vật: rừng (lá kim) và thảo nguyên chiếm phần lớn diện tích.  

c) Môi trường địa trung hải: 

- Vị trí: các nước Nam Âu, ven Địa Trung Hải 

- Đặc điểm: 

  + Khí hậu: mùa hạ nóng và khô; thu – đông không lạnh lắm và có mưa.  

BÀI 52: THIÊN NHIÊN CHÂU ÂU (tiếp theo) 



  + Sông ngòi: ngắn và dốc 

  + Thực vật: Rừng lá cứng.  

d) Môi trường núi cao 

- Vị trí: trên các khu vực núi cao, điển hình là dãy An-pơ. 

- Đặc điểm:có nhiều mưa trên các sườn đón gió ở phía tây, thực vật thay đổi theo độ cao . 

 

BÀI 54: DÂN CƯ, XÃ HỘI CHÂU ÂU 

1) Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa  

- Dân cư Châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it, gồm ba nhóm ngôn ngữ chính: 

Giéc-man,  La-tinh, nhóm Xla-vơ. 

- Do tính chất đa dân tộc nên phần lớn các quốc gia ở Châu Âu đều đa dạng  về ngôn ngữ 

và văn hóa. 

- Phần lớn dân Châu Âu theo Cơ Đốc giáo, gồm  đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành và đạo 

Chính Thống. Ngoài ra, còn có một số vùng theo đạo Hồi. 

2)Dân cư châu Âu đang già đi. Mức độ đô thị hóa cao. 

- Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu: 

+  Dân số 746,4 triệu người (năm 2018) 

+ Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp chưa tới 0,1%. 

+ Dân số châu Âu đang già đi. 

+ Mật độ dân số trung bình 70 người/km2 

+ Nơi có mật độ dân số cao: đồng bằng, ven biển và các thung lũng lớn 

+ Nơi có mật độ dân số thấp: phía Bắc và những vùng núi cao. 

- Đặc điểm đô thị hóa: 

+ Tốc độ đô thị hóa cao, tỉ lệ dân  thành thị là 75% 

+ Các thành phố nối tiếp nhau tạo thành dải đô thị. 

+ Quá trình đô thị hóa nông thôn đang phát triển. 

 

                         II/CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:  

 Câu 1. Dựa vào hình 51.1 dưới đây, em hãy cho biết (SGK/153) 

a/.Vị trí, tiếp giáp 

b/. Kể tên các biển, bán đảo, sông lớn ở châu Âu? 

c. Nhận xét địa hình đồng bằng và kể tên các đồng bằng ở châu Âu ? 

d/. Nêu tên các dãy núi già, núi trẻ và nơi phân bố của chúng ? 

e/. Giải thích vì sao ở phía tây châu Âu có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở phía đông ? 



f/. Giải thích tại sao tuy có cùng vĩ độ nhưng khu vực bán đảo Xcan-đi-na-vi lại ấm áp và 

mưa nhiều hơn Ai-Xơ-Len 

Trả lời: 

a/.Vị trí, tiếp giáp 

-  Vị trí: Nằm trong khoảng từ 360B đến 710B, là một bộ phận của lục địa Á – Âu. 

 - Tiếp giáp: Có ba mặt giáp biển và đại dương: Giáp bắc băng Dương (bắc), Đại Tây 

Dương (tây), Địa Trung  Hải (nam). 

b.- Kể tên các biển, bán đảo, sông lớn ở châu Âu? 

- Biển: biển Trắng, biển Bắc, biển Bantich, biển Đen 

- Bán đảo: Xcan-đi-na-vi, I-bê-rich, Ban-căng 

- Sông: Vôn-ga, Đa-nuyp, Rai-nơ, Đniep... 

c/.Nhận xét địa hình đồng bằng và kể tên các đồng bằng ở châu Âu ? 

- Đồng bằng kéo dài từ Tây sang Đông, chiếm 2/3 diện tích châu lục. 

 - Đồng bằng lớn: đồng bằng Đông Âu, đồng bằng hạ lưu sông Đa-nuyp, đồng bằng 

trung lưu sông Đa-nuyp, đồng bằng Pháp 

 d/. Nêu tên các dãy núi già, núi trẻ và nơi phân bố của chúng ? 

    + Núi già nằm ở phía Bắc và trung tâm: dãy U-ran, dãy Xcan-đi-na-vi, ... 

    + Núi trẻ ở phía Nam: Dãy An-pơ, Các-pát, Pi-rê-nê, ... 

e/. Giải thích vì sao ở phía tây châu Âu có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở phía đông ? 



- Vì phía Tây châu lục có dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương chảy sát ven bờ và gió Tây Ôn 

Đới nên khí hậu ấm áp và mư nhiều hơn phía Đông châu lục. 

f/. Giải thích tại sao tuy có cùng vĩ độ nhưng khu vực bán đảo Xcan-đi-na-vi lại ấm áp và 

mưa nhiều hơn Ai-Xơ-Len 

- Vì các nước khu vực bán đảo Xcan-đi-na-vi chịu ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây 

Dương và gió Tây Ôn đới nên ấm áp hơn Ai-xơ-len. 

Câu 2: Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của  trạm Bret (Pháp) và trạm Ca-dan 

(Liên Bang Nga) theo bảng dưới đây và xác định kiểu khí hậu phù hợp với từng  trạm ? 

 

                   Trạm 

Nội 

dung  

 

 

Bret (Pháp) 

 

Ca-dan (LB. Nga) 

1. Nhiệt độ 

- Cao nhất (tháng): 

- Thấp nhất (tháng): 

- Biên độ nhiệt: 

- Nhận xét chế độ 

nhiệt trong năm: 

 

 

170C – tháng 7 

70C – tháng 1 

100C 

 

Mùa hạ mát, mùa đông 

không lạnh lắm. 

 

 

200C – tháng 7 

-120C – tháng 1 

320C 

 

Mùa hạ nóng, mùa đông 

lạnh và có tuyết rơi. 

2. Lượng mưa 

- Các tháng mưa 

nhiều: 

- Các tháng mưa ít 

(hoặc không mưa): 

- Nhận xét về chế độ 

mưa trong năm: 

 

Tháng 1 – tháng 12 

 

 

Không có 

Mưa nhiều quanh năm, 

lượng mưa tương đối lớn. 

 

6,7,8,9 

 

Tháng 10 – tháng 5 năm 

sau 

Lượng mưa trung bình, 

chủ yếu vào mùa hạ. 

3. Kiểu khí hậu 

 

Ôn đới hải dương Ôn đới lực địa  

 
 

 



 

                                        III/ CÂU HỎI DẠNG PISA  

1. Hãy đọc đoạn văn sau  và trả lời  câu hỏi: 

       Kinh tế của các nước tại châu lục này phát triển rất không đều. Ô-xtrây-li-a và 

Niu Di-len là hai nước có nền kinh tế phát triển hơn cả; tuy lực lượng lao động trong 

nông nghiệp chiếm tỉ lệ rất thấp nhưng hai nước này lại nổi tiếng về xuất khẩu lúa mì, 

len, thịt bò, thịt cừu, sản phẩm từ sữa…;các ngành công nghiệp khai khoáng, chế tạo 

máy và phụ tùng điện tử, chế biến thực phẩm…rất phát triển. 

 

     Các quốc đảo còn lại đều là những nước đang phát triển. Kinh tế chủ yếu dựa vào 

khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu. Các mặt hàng xuất khẩu chính là 

khoáng sản (phốt phát, dầu mỏ, khí đốt, vàng, than, sắt…), nông sản( cùi dừa khô, 

cacao, cà phê, chuối, vani…), hải sản( cá ngừ, cá mập, ngọc trai…), gỗ. Trong công 

nghiệp, chế biến thực phẩm là ngành phát triển nhất.  

 

     Ngành du lịch có vai trò quan trọng trong kinh tế của nhiều nước. 

a. Đoạn văn trên đang nói đến châu lục nào? 

b. So sánh nền kinh tế của Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len với nền kinh tế của các quốc 

đảo? 

       Trả lời:  

a. Châu Đại Dương 

b. So sánh nền kinh tế của Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len với nền kinh tế của các quốc 

đảo. 
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- Ôxtrâylia và NiuDilen: là 2 nước có 

nền kinh tế phát triển 

 

+ Hàng xuất khẩu  nổi tiếng: lúa mì, 

len, thịt bò, thịt cừu, sản phẩm từ 

sữa… 

+ Các ngành công nghiệp phát triển: 

khai khoáng, chế tạo máy và phụ tùng 

điện tử, chế biến thực phẩm… 

- Các quốc đảo  kinh tế đang phát triển 

chủ yếu dựa vào du lịch và khai thác 

tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu ( 

xuất khẩu: khoáng sản, nông sản, hải 

sản…)  

 

 

 

 2. Hãy đọc đoạn văn sau, trả lời câu hỏi: 

“Công nghiệp hoá mang lại động lực cho đô thị hoá, đó là đặc trưng cơ bản của đô thị hoá 

thế giới, đặc biệt là đô thị hoá của các nước phát triển, từ thế kỷ XVIII trở lại đây. Công nghiệp 

hoá bắt đầu từ nước Anh, đô thị hoá cũng sớm bắt đầu từ nước Anh. Sau thế kỷ XIX, song song 

với việc hoàn thành cách mạng công nghiệp ở các nước tư bản chủ yếu, đô thị hoá thế giới bước 

vào cao trào mới. Trong vòng 100 năm, con số đô thị đại thể cứ 20 năm tăng 1 lần, còn tỷ trọng 

của dân số đô thị ở nửa đầu thế kỷ khoảng cứ 40 năm tăng gấp đôi, ở nửa sau thế kỷ ước cứ 20 

năm tăng gấp đôi, tức tốc độ nửa sau thế kỷ cao hơn nửa trước thế kỷ 1 lần. Ở châu Âu, mức độ 

đô thị hoá cao, có khoảng 75% dân số sống trong các đô thị và hơn 50 thành phố trên 1 triệu dân. 

Ở những vùng công nghiệp lâu đời, các thành phố phát triển và nối liền với nhau tạo thành dải đô 

thị xuyên biên giới như dài đô thị kéo dài từ Li-vơ-pun (Anh) đến Côn (Đức). Việc phát triển sản 

xuất công nghiệp ở vùng nông thôn cùng việc mở rộng ngoại ô của các đô thị đã thúc đẩy nhanh 

quá trình đô thị hoá nông thôn. Điều kiện sống của người dân nông thôn ngày càng gần vớị điều 

kiện sống của người dân thành thị”. 

a. Quá trình đô thị hóa bắt đầu xuất hiện ở đâu? Trong khoảng thời gian nào? 

b. Đô thị hóa ở châu Âu có những đặc điểm nổi bật nào? 

Trả lời:  a. - Xuất hiện ở Anh 

              - Trong thế kỷ XVIII 

b. Đặc điểm đô thị hóa châu Âu: 

- Ti lệ dân thành thị cao 

- Các thành phố nối tiếp nhau tạo thành dải đô thị 

- Đô thị hóa nông thôn phát triển 

3. Đọc đoạn văn bản dưới đây và cho biết đặc điểm dân cư và đô thị hóa của châu Âu?  

“Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Âu rất thấp, chưa tới 0.1%. Nhiều nước Đông Âu 

và một số nước Bắc Âu, Tây Âu có tỉ lệ gia tăng tự nhiên âm. Dân số tăng ở một số nước chủ yếu 

là do nhập cư. 

Mật độ dân số trung bình của Châu Âu là trên 70 người/km2. Những vùng có mật độ dân số 

cao thường là các đồng bằng, các thung lũng lớn và đặc biệt là các vùng duyên hải. Trong khi đó, 

dân cư phân bố thưa thớt ở phía bắc và những vùng núi cao. Mực độ đô thị hóa cao. Châu Âu có 

khoảng 75% dân số sống trong các đô thị và hơn 50 thành phố trên 1 triệu dân.” 

Trả lời: Đặc điểm dân cư  và đô thị hóa của châu Âu: 
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          - Mật độ dân số: 70 người/km2. 

          - Dân cư phân bố không đều. 

          - Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp (0,1%). 

          - Mức độ đô thị hóa cao, tỉ lệ dân đô thị chiếm 75% dân số. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC EM CỐ GẮNG ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HK2 THẬT TỐT NHÉ! 


